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DANH SÁCH 
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2022 

ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ - 7860222 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ BÁO DANH 

1 CUNG HỒNG ĐỨC ANH 01025393 

2 NGUYỄN XUÂN VINH 01026738 

3 VŨ TRUNG HIẾU 01034850 

4 ĐỖ HUY HOÀNG 01034856 

5 ĐINH VĂN SÁNG 01058249 

6 HÀ ĐỨC TÀI 01061848 

7 DƯƠNG THÀNH VĂN 01061943 

8 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 05000441 

9 THÈN SEO TƯỞNG 05005682 

10 MA CÔNG ĐOÀN 06004830 

11 LÝ A LỬ 07000944 

12 VÀNG VĂN ÓN 07000980 

13 VỪ A DIA 07001681 

14 NGUYỄN TRUNG ĐẠI 07002541 

15 VÀNG VĂN QUYẾT 07002678 

16 MÀO VĂN QUYỀN 07003607 

17 ĐỖ VĂN CHUNG 08002930 

18 VŨ ĐỨC ĐẠT 08002985 

19 NGÔ QUANG ĐỨC 08002994 

20 LƯƠNG HỒNG NHẬT 08003247 

21 TẨN LÁO TẢ 08003311 

22 NGUYỄN VĂN HIẾU 08004117 

23 HOÀNG MINH HIẾU 08004578 

24 NGUYỄN BÁ ĐẠT 09001155 

25 HỨA HẢI HUỲNH 09001251 

26 CHU VĂN TUẤN 09001439 
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27 NÔNG HOÀI NAM 09004397 

28 NGUYỄN QUANG NGỌC 09004415 

29 LỤC VĂN LANG 11000125 

30 BÀN VĂN HÙNG 11000651 

31 HOÀNG BÌNH PHƯƠNG 11002316 

32 TRẦN VĂN SƠN 11002337 

33 NGUYỄN THANH NHIỆT 11002519 

34 HOÀNG PHƯƠNG BẮC 12011734 

35 ĐINH XUÂN TUẤN 13002207 

36 HOÀNG TUẤN KIỆT 13004051 

37 PHÙNG TRẦN KIÊN 13004396 

38 VI VĂN HÀ 13005084 

39 TRIỆU VĂN VIỆT 13005697 

40 HOÀNG HUỲNH ĐỨC 13006043 

41 TRIỆU ĐỨC LỰC 13006131 

42 NGUYỄN ĐỨC THỌ 13006204 

43 TRẦN THANH TÙNG 13006253 

44 ĐINH CÔNG TUẤN 13006575 

45 HÀ THANH TÙNG 13006579 

46 CẦM ĐỨC ANH 14006722 

47 CẦM HÀ BẮC 14006743 

48 NGÔ VĂN ĐẠT 14006793 

49 LÒ ANH VĂN 14007098 

50 HÀ VĂN ANH 15014012 

51 ĐINH VĂN DƯƠNG 15014107 

52 NGUYỄN QUANG HUY 16007326 

53 HOÀNG VĂN LONG 16007449 

54 NGUYỄN VIẾT TÙNG 16007750 

55 NGÔ NGỌC THẢO 18000822 
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56 LEO VĂN CHIẾN 18003381 

57 HÀ XUÂN LỘC 18003508 

58 TRẦN ĐẠI NGHĨA 18008976 

59 VŨ TRỌNG KHANG 18009668 

60 TẠ VĂN MINH 18009774 

61 NGUYỄN MẠNH THẮNG 18009965 

62 NGỤY HUY HOÀNG 18016214 

63 ĐỖ VĂN KHANH 18018881 

64 PHẠM VĂN HÙNG 19012178 

65 ĐỖ VĂN KHƯỜNG 19012216 

66 ĐOÀN HỮU HẠNH 25010525 

67 HÀ MINH THỐNG 28007086 

68 NGUYỄN ANH ĐỨC 28013069 

69 BÙI MINH PHƯƠNG 28013716 

70 HỒ BẢO NGỌC 29003280 

71 NGUYỄN VĂN TUẤN 29004496 

72 TRẦN ĐẠI NGHĨA 29010141 

73 NGUYỄN XUÂN VŨ 29036744 

74 NGUYỄN XUÂN HƯNG 30001433 

75 HỒ HOÀNG VĂN GIANG 30002019 

76 TRẦN ĐÌNH LƯƠNG 30015952 

77 HỒ VĂN DƯNG 32002129 

78 NGUYỄN VĂN TẠO 32002352 

79 VÕ AN TÂM 32002353 

80 TRẦN THANH TÙNG 32002433 

81 LÒ ĐỨC CHUNG 62001497 

82 LÒ VĂN LONG 62001643 

83 NGUYỄN VĂN LỘC 62001648 

84 LỲ MÓ CHỪ 62002709 
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85 LÒ VĂN HẶC 62003404 

86 LÒ VĂN CƯỜNG 62005031 

87 CÀ VĂN HÙNG 62005110 

88 VỪ A SÙNG 62005233 

89 SÙNG A THANH 62005241 

90 VI VIẾT SƠN 62005462 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 


